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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm bổ sung trang bị công nghệ phục vụ sửa chữa tại Nhà máy Z119 (MS-ĐTCSCN) ;
- Giá trị dự toán được phê duyệt: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tổ hợp thiết bị đo kiểm sửa chữa cơ động;
- Giá gói thầu: 17.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng);
- Chủ đầu tư: Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ.
- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Nhà máy Z119 - Xã Xuân Mai - TP. Hà Nội.
- Nguồn vốn: NSNN
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2026.
[bookmark: _Hlk114818467]- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
[bookmark: _Toc522001372][bookmark: _Toc435301708]- Phạm vi công việc của gói thầu: Mua mới 01 tổ hợp thiết bị đo kiểm phục vụ sửa chữa cơ động 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Tổ hợp thiết bị đo kiểm phục vụ sửa chữa cơ động
	* Tính năng, công dụng
- Đo, kiểm tra phục vụ sửa chữa hệ thống cao tần;
- Đo, kiểm tra phục vụ sửa chữa hệ thống phát, hệ thống thu tương tự;
- Đo, kiểm tra phục vụ sửa chữa hệ thống điều khiển quay, hệ thống nguồn;
- Bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm điều khiển các thành phần của tổ hợp đảm bảo kiểm tra chức năng, đo phát hiện sai số và hỗ trợ phát hiện hỏng hóc trên đối tượng sửa chữa;
- Thu thập số liệu và xuất báo cáo kiểm tra.
* Thông số kỹ thuật cơ bản
*) Thiết bị phân tích mạng và phân tích phổ
- Loại máy để bàn.
- Dải tần số phân tích mạng: Từ 5 kHz đến 20 GHz.
- Số cổng: 2 cổng loại 3.5 mm.
- Số điểm quét: 1 đến 100 001.
- Dải động tại các tần số:
+ Từ 10 MHz đến 14 GHz, lớn hơn: 110 dB.  
+ Từ 14 GHz đến 16 GHz, lớn hơn: 105 dB. 
+ Từ 16 GHz đến 20 GHz, lớn hơn: 100 dB.
- Mức nhiễu nền (Từ 16 GHz đến 20 GHz), nhỏ hơn: –115 dBm (1 Hz)
- Dải công suất đầu ra (Từ 50 kHz đến 20 GHz): Từ –10 dBm đến 0 dBm
- Độ phân giải công suất, không lớn hơn: 0,01 dB
- Băng thông đo: Từ 1 Hz đến 500 kHz
- Dải tần số phân tích phổ: Từ 5 kHz đến 26,5 GHz
- Độ phân giải tần số, không lớn hơn: 0,01 Hz.
- Dải thời gian quét ở span = 0 Hz: Từ 1 µs đến 8 000 s
- Băng thông phân giải: Từ 100 kHz đến 10 MHz
- Băng thông video: Từ 1 Hz đến 10 MHz
- Mức nhiễu nền trung bình hiển thị (5 MHz ≤ f < 4,5 GHz), nhỏ hơn: –140 dBm
- Số lượng đường đo (trace), không nhỏ hơn: 6
- Số lượng kênh thiết lập tối đa, không nhỏ hơn: 14.
- Đường giới hạn chế độ máy phân tích mạng: đơn, phân đoạn, giới hạn trên và dưới.
- Số lượng điểm đánh dấu: chế độ máy phân tích mạng: không giới hạn; chế độ máy phân tích phổ, không nhỏ hơn 16.
- Dữ liệu I/Q: Giao diện LAN, độ dài bộ nhớ không nhỏ hơn 25 Msample, độ dài từ mã, không nhỏ hơn: 14 bit cho mỗi mẫu I/Q.
- Màn hình màu cảm ứng, không nhỏ hơn: 10,1 inch
- Nguồn kích đo: thị tần, ngoại vi, công suất trung tần.
- Độ trễ cổng: Từ 50 ns đến 30 s, độ phân giải tối thiểu: 50 ns (hoặc 0,5% giá trị độ trễ).
- Độ rộng cổng: Từ 125 ns đến 30 s, độ phân giải tối thiểu: 50 ns (hoặc 0,5% giá trị độ rộng cổng).
- Hỗ trợ kết nối: 1 cổng LAN, 2 cổng USB 3.0; 2 cổng USB 2.0; Kết nối màn hình DVI-D
- Kích thước (rộng x cao x dài), không lớn hơn, mm: 460 × 190 × 260.
*) Thiết bị phát tín hiệu chuẩn
- Dải tần số: Từ 8 kHz đến 20 GHz  
- Chế độ quét tần số: Quét số theo bước rời rạc. 
- Bước quét tần số tuyến tính: Toàn dải tần số, tối thiểu 0,001 Hz
- Bước quét tần số logarit: Từ 0,01 % đến 100 %
- Dải thiết lập thời gian dừng: Từ 5 ms đến 100 s
- Dải quét mức: Toàn bộ dải mức phát
- Dải quét không ngắt quãng, không nhỏ hơn: 20 dB.
- Dạng quét mức: tam giác, răng cưa.
- Dải thiết lập biên độ phát (1 MHz ≤ f ≤ 12,75 GHz): Từ –145 dBm đến +20 dBm.
- Điều chế xung: Có sẵn
- Tần số lặp xung: Từ 0 Hz đến 25 MHz
- Dải trễ xung phát: Từ 0 ns đến 100 s 
- Phát xung theo chuỗi: số lượng burst từ 1 đến 2 047
- Số lượng xung đồng nhất trong mỗi chuỗi: Từ 1 đến 32 767
- Dải thiết lập thời gian bật xung: Từ 0 ns đến 5 ms
- Dải thiết lập thời gian tắt xung: Từ 5 ns đến 5 ms
- Độ phân giải thiết lập thời gian bật và tắt xung, không lớn hơn: 5 ns
- Kích thước (rộng x cao x dài), không lớn hơn, mm: 460 × 110 × 520.
*) Máy hiện sóng
- Số lượng kênh đầu vào: 4 kênh
- Băng thông (trở kháng 50 Ω), không nhỏ hơn: 1 GHz
- Độ phân giải dọc, không nhỏ hơn: 12 bit, lên đến 18 bit ở chế độ độ phân giải cao
- Tốc độ thu thập dạng sóng tối đa, lớn hơn: 4 500 000 dạng sóng/giây
- Bộ lọc băng thông: 500/350/200/100/50/20 MHz 
- Độ nhạy đầu vào ở 50 Ω: Từ 1 mV/div đến 1 V/div
- Độ nhạy đầu vào ở 1 MΩ: Từ 1 mV/div đến 10 V/div
- Tốc độ lấy mẫu tối đa: 5 Gsample/s trên 2 kênh; 2,5 Gsample/s trên 4 kênh
- Kích thước bộ nhớ mỗi kênh, không nhỏ hơn: 125 Mpoints
- Bộ đo điện áp kỹ thuật số: DC, DC RMS, AC RMS.
+ Số lượng phép đo, không nhỏ hơn: 4.
+ Độ phân giải, không nhỏ hơn: 6 chữ số.
+ Băng thông đo, không nhỏ hơn: 20 MHz.
- Bộ tạo dạng sóng: 
+ Dải tần số sin: Từ 1 mHz đến 50 MHz;
+ Xung: Từ 1 mHz đến 20 MHz.
- Kích thước (rộng x cao x dài), không lớn hơn, mm: 460 × 250 × 200
*) Thiết bị đo công suất cao tần kèm cảm biến
- Số lượng kênh đo: 1 kênh
- Màn hình màu TFT, không nhỏ hơn: 5 inch cảm ứng
- Chức năng đo thống kê: CCDF, CDF, PDF
- Đơn vị hiển thị: W, dBm và dBµV
- Hỗ trợ các bài đo: Sườn xung (lên/ xuống), độ rộng xung, chu kỳ xung, công suất đỉnh, công suất trung bình, độ vọt đỉnh xung
- Số cảm biến kèm theo: 1 cảm biến
- Dải tần số: Từ 50 MHz đến 18 GHz; 
- Băng thông, không nhỏ hơn: 30 MHz; 
- Dải công suất: Từ –60 dBm đến +20 dBm.
*) Thiết bị đo đa năng
- Chức năng đo tối thiểu có: Điện áp DC, Dòng điện DC, giá trị hiệu dụng thực (True RMS), điện áp AC, dòng điện AC, tần số.
- Hiển thị 6 ½ chữ số.
- Dải đo áp DC: Từ 200 mV đến 1 000 V
- Dải đo dòng DC: Từ 20 mA đến 10 A
- Đo đồng thời tối đa 3 chức năng trở lên. 
- Tốc độ đo, không nhỏ hơn: 200 giá trị/giây.
*) Nguồn một chiều
- Số đầu ra: 4 kênh
- Điện áp đầu ra tối đa: 150 V.
- Dòng điện đầu ra tối đa: 4 A.
- Công suất tối đa: 200 W/kênh.
*) Nguồn một chiều dạng mô đun
- Số đầu ra: 4 kênh
- Điện áp đầu ra, VDC: (5, 12, 24, 48) ± 5%.
- Điện áp đầu vào: Từ 85 đến 264 VAC.
*) Bộ dụng cụ tháo lắp cơ điện
- Số lượng dụng cụ, không nhỏ hơn: 135 dụng cụ cơ -  điện tử. 
- Bộ công cụ tháo lắp và công cụ đo đạc, bộ dụng cụ cơ điện chứa trong hệ thống khay chứa cánh mở linh hoạt, cho phép tháo rời nhanh. 
- Hệ: Hệ inch và hệ mét
- Số ngăn hộp: 8
- Kích thước, không lớn hơn, cm: (50 × 40 × 30)
*) Bộ tháo hàn linh kiện (máy hàn)
- Loại: 2 cổng hàn độc lập.
- Điện áp đầu vào: 220 VAC
- Công suất, không nhỏ hơn: 200 W
- Dải nhiệt độ: Từ 302 °F đến 896 °F
*) Bộ đầu chuyển đổi cao tần các loại
- Đầu chuyển đổi BNC (cái) sang N (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang N (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang N (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang N (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang N (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang BNC (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang BNC (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang TNC (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang TNC (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang BNC (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang SMA (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi BNC (đực) sang N (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi N (cái) sang N (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi BNC (đực) sang BNC (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi N (đực) sang N (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (đực) sang TNC (đực): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi BNC (cái) sang BNC (đực) - BNC (cái) chữ T: 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi BNC (cái) sang BNC (cái) - BNC (cái) chữ T: 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi BNC (cái) sang BNC (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang SMA (cái): 1 chiếc
- Đầu chuyển đổi SMA (cái) sang BNC (đực): 1 chiếc
*) Thiết bị điều khiển (máy tính)
- Loại CPU: Core i5 hoặc cao hơn. 
- Tốc độ CPU: Không nhỏ hơn 2 GHz  
- Bộ nhớ RAM: Không nhỏ hơn 4 Gbyte
- Dung lượng ổ cứng: Không nhỏ hơn 100 Gbyte
- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc mới hơn
- Kích thước màn hình: Không nhỏ hơn 14 inch
*) Phần mềm điều khiển
- Kết nối và điều khiển hệ thống thiết bị thành phần. 
- Có khả năng cấu hình và chạy các bài đo tự động hoặc bán tự động (tùy theo đối tượng đo).
- Phần mềm có khả năng đo và tạo báo cáo.
- Quản lý người dùng theo phân cấp (Kỹ sư và người vận hành).
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows. Bản quyền vĩnh viễn.
*) Tủ rack có kích thước phù hợp để tích hợp cho toàn bộ các thiết bị của tổ hợp. Phụ kiện kết nối phù hợp để tích hợp cho toàn bộ các thiết bị của tổ hợp.
* Cấu hình tổ hợp (tối thiểu) bao gồm:
- Thiết bị phân tích mạng và phân tích phổ: 01 chiếc.
- Thiết bị phát tín hiệu chuẩn: 01 chiếc.
- Máy hiện sóng: 01 chiếc.
- Thiết bị đo công suất cao tần kèm cảm biến: 01 chiếc.
- Thiết bị đo đa năng: 01 chiếc.
- Nguồn một chiều: 02 chiếc.
- Nguồn một chiều dạng mô đun: 02 chiếc.
- Bộ dụng cụ tháo, lắp cơ điện: 01 bộ.
- Bộ tháo hàn linh kiện (máy hàn): 01 bộ.
- Bộ đầu chuyển đổi cao tần các loại: 01 bộ.
- Thiết bị điều khiển (máy tính): 01 chiếc.
- Phần mềm điều khiển: 01 phần mềm.
- Tủ rack, các phụ kiện kết nối phù hợp để tích hợp cho toàn bộ các thiết bị của tổ hợp: 01 bộ.



1.3. Các yêu cầu khác
- Thời hạn bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng được tính kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu.
- Thiết bị phải được bàn giao, lắp đặt và chạy thử tại Nhà máy Z119;
- Đào tạo hướng dẫn kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và công nhân của Nhà máy khai thác và sử dụng thành thạo.
- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt (nếu có).
	Mục 2. Bản vẽ
	Không áp dụng.
[bookmark: _Toc68320562]	Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
+ Kiểm tra, bàn giao hàng hóa;
+ Kiểm tra, nghiệm thu phần lắp đặt, chạy thử;
+ Vận hành chạy thử phục vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng;
+ Vận hành chạy thử phục vụ giám định chất lượng, kiểm tra an ninh và an toàn thông tin;
+ Kiểm tra, vận hành chạy thử phục vụ nghiệm thu cấp Nhà máy và cấp trên.
- Chi phí cho việc kiểm tra, giám định chất lượng, thử nghiệm do Bên mua chịu trách nhiệm.
- Trình tự, quy trình, thủ tục nghiệm thu chạy thử không tải, có tải thực hiện theo các tiên chuẩn hiện hành về vận hành chạy thử không tải, có tải theo quy định hiện hành.
- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành thử nghiệm: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định về an toàn theo quy trình được quy định.
- Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.


